
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

Số: 2479/SYT-NVYD     Kon Tum, ngày 09 tháng 6 năm 2021 
  

V/v cập nhật cách ly y tế 

phòng chống dịch COVID-19 

theo Công văn số 1907/SYT-NVYD 

(đến 10h00 ngày 09/6/2021) 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân, BCĐ PCD COVID-19 

   các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Công văn số 1715/UBND-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2021; 

Công văn số 1556/UBND-KGVX ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc bổ sung phương án, chỉ định cách ly y tế đối tượng từ vùng dịch 

trong nước về địa bàn tỉnh; Công văn số 1771/UBND-KGVX ngày 31 tháng 5 

năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng chống dịch COVID-19; 

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 và yếu tố dịch tễ liên quan tại các tỉnh, 

thành phố, 

Sở Y tế cập nhật hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 

tiếp tục theo Công văn số 1907/SYT-NVYD ngày 09/5/2021, như sau: 

Đối tượng cách ly y tế và chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 (kèm Phụ 

lục hướng dẫn địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19)1 

1. Thời gian kiểm soát yếu tố dịch tễ được tính trước 14 ngày (kể từ 

ngày xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng) và kết thúc sau 14 ngày (kể từ ngày có 

ca COVID-19 cộng đồng cuối cùng) hoặc sớm, muộn hơn tùy thuộc vào sự kiểm 

soát nguồn lây của địa phương có ca COVID-19 cộng đồng (Ban Chỉ đạo tỉnh 

giao Sở Y tế quyết định).  

2. Cách ly tại cơ sở y tế + xét nghiệm theo chỉ định của Bác sỹ: Áp dụng 

đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ + có một trong các triệu chứng của 

COVID-19 (sốt; ho; đau họng; khó thở; mệt mỏi, đau người, ớn lạnh; giảm hoặc 

mất vị giác, khứu giác; hoặc viêm phổi…).  

3. Cách ly tập trung 21 ngày + theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày + xét 

nghiệm SARS-CoV-2 04 lần (vào ngày thứ 1, 14 và 20 của thời gian cách ly tập 

trung và ngày thứ 7 của thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung; 

                                                 
1 Thành phố Đà Nẵng trở lại phương án cách ly y tế theo Công văn số 1456/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phương án, chỉ định cách ly y tế đối tượng tiếp xúc hoặc từ vùng dịch trong nước về địa bàn tỉnh. 
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có thể chỉ định thêm2 những lần khác tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ). Áp dụng 

đối với các trường hợp sau:  

- Các trường hợp tiếp xúc vòng 1 không có các triệu chứng COVID-19.  

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các thôn (hoặc tương đương hoặc 

khu vực phong tỏa3) có ca COVID-19 trong cộng đồng. Đối với tỉnh Bắc Giang 

và Bắc Ninh: Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các huyện (hoặc tương 

đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh và 

Hà nội: Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ xã (hoặc tương đương) có ca 

COVID cộng đồng. 

- Người nhà, người bệnh về địa bàn tỉnh có đến/ở tại các khoa, phòng có 

ca COVID-19 khi chưa được kiểm soát của các cơ sở khám chữa bệnh hoặc có 

liên quan trực tiếp (nếu người bệnh đang tiếp tục quá trình điều trị sau ra viện thì 

cách ly tại cơ sở y tế; nếu cơ sở khám chữa bệnh có phong tỏa thì áp dụng theo 

khu vực phong tỏa).  

4. Cách ly tại nhà + xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 07 của cách ly (có 

thể chỉ định thêm những lần khác tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ). Áp dụng đối 

với các trường hợp sau (trừ địa bàn đã cách ly tập trung):  

- Các trường hợp tiếp xúc vòng 2 không có các triệu chứng COVID-19.  

- Người về địa bàn tỉnh: Có đến/ở/về từ các xã (hoặc tương đương) có ca 

COVID-19 trong cộng đồng. Đối với Hà Nội: Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về 

từ các huyện (hoặc tương đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng. Đối với 

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh: Người về địa bàn tỉnh có 

đến/ở/về từ các tỉnh/thành này. 

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các địa phương có nguy cơ cao với 

COVID-19 (địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg).  

- Người nhà, người bệnh về địa bàn tỉnh có đến/ở tại các khoa, phòng 

khác của cơ sở khám chữa bệnh có khoa, phòng có ca COVID-19 khi chưa được 

kiểm soát (nếu người bệnh đang tiếp tục quá trình điều trị sau ra viện thì cách ly 

tại cơ sở y tế).  

5. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất và tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà 14 ngày + có thể chỉ định xét nghiệm trường hợp nguy cơ cao. 

Áp dụng đối với các trường hợp sau (trừ địa bàn đã cách ly y tế): 

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ thành phố Hà Nội. 

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các huyện (hoặc tương đương) có 

ca COVID-19 trong cộng đồng của các tỉnh thành khác. 

                                                 
2 Công văn số 805/SYT-NVYD ngày 02/302021 của Sở Y tế về việc cho chủ trương một số nội dung trong công 

tác phòng chống dịch COVID-19. 
3 Khu vực phong tỏa: Chỉ áp dụng khi có địa chỉ rõ ràng như chung cư; khách sạn; bệnh viện; khu vực có giới 

hạn rõ ràng của khu phố, đường phố... 
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- Người không có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định mà chỉ liên quan tại 

các sự kiện tập trung đông người có ca COVID-19.  

6. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc: Áp dụng đối với người về địa bàn 

tỉnh có đến/ở/về từ tỉnh (hoặc tương đương) có ca COVID-19 cộng đồng (trừ địa 

bàn đã hướng dẫn các mục trên).  

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 các cấp; các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

 

CẬP NHẬT: 10 h 00 , ngày 09 / 6 / 2021 

Phụ lục 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 2479/SYT-NVYD ngày 09/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
_____________________ 

(16): Địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 HÀ NAM 

Huyện Lý Nhân 

Xã Đạo Lý (16) 
Thôn Quan Nhân 

22/4/2021 25/5/2021 

Thôn Thọ Lão 

Xã Chân Lý 

Thôn Phú Lư 

Thôn 1 Phú Trương 

Thôn 5 Đồng Yên 

Xã Bắc Lý 
Thôn Cầu Không 

Thôn Nội Đọ 

Xã Công Lý (16) Toàn xã Công Lý 16/5/2021 25/5/2021 

Xã Hoà Hậu Thôn 1 13/5/2021 25/5/2021 

Huyện Kim Bảng 

Xã Lôi Thuỵ Thôn Gốm 03/5/2021  

Thị trấn Quế Đường Quang Trung 23/4/2021 28/5/2021 

Xã Liên Sơn Thôn Do Lễ 07/5/2021 28/5/2021 

TP Phủ Lý Phường Hai Bà trưng Ngõ 199, đường Trường Chinh 12/5/2021 24/5/2021 

2 
VĨNH 

PHÚC 

TP Phúc Yên  

Phường Hùng Vương (16) 
BVĐK KV Phúc Yên 03/5/2021 25/5/2021 

Toàn phường Hùng Vương 13/5/2021 27/5/2021 

Khu đô thị Đồng Sơn Quán Bar Sunny 23/4/2021 18/5/2021 

Phường Xuân Hoà Tổ 4 17/5/2021  

 Toàn thành phố Phúc Yên 11/5/2021 18/5/2021 

TP Vĩnh Yên  

Xã Thanh Trù Quán Hải sản Ngon 23/4/2021 15/5/2021 

Phường Liên Bảo 
TT Chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen 23/4/2021 15/5/2021 

Phố Đồng Tum 26/4/2021 15/5/2021 
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường Khai Quang Khu phố Vinh Thịnh 26/4/2021 21/5/2021 

 Toàn thành phố Vĩnh Yên  07/5/2021 21/5/2021 

Huyện  

Bình Xuyên 

Xã Tân Phong Thôn Tiền Phong 04/5/2021 19/5/2021 

Xã Sơn Lôi Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu   23/4/2021 25/5/2021 

Thị trấn Gia Khánh Thôn Hà Châu 10/5/2021 23/5/2021 

Xã Hương Sơn Thôn Cầu Đá 10/5/2021 19/5/2021 

Xã Trung Mỹ Thôn Gia Khau 10/5/2021 24/5/2021 

Huyện Yên Lạc 
Xã Đồng Văn Thôn Báo Văn 1 23/4/2021 18/5/2021 

Thị trấn Yên Lạc  Toàn thị trấn Yên Lạc 09/5/2021 22/5/2021 

Huyện Lập Thạch 
Xã Hợp Lý Thôn Phú Cường, thôn Bỉnh Ri 05/5/2021 27/5/2021 

Xã Tử Du Thôn Sau Ga, thôn Gằm, thôn Khâu 05/5/2021 27/5/2021 

3 YÊN BÁI 

Huyện Trấn Yên Xã Việt Cường Thôn 3B 01/5/2021 17/5/2021 

Thị xã Nghĩa Lộ 
Phường Tân An 

Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4 01/5/2021 07/5/2021 

Khách sạn Bảo Yến 25/4/2021 07/5/2021 

Phường Pú Trạng Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01 27/4/2021 07/5/2021 

TP Yên Bái   Toàn thành phố Yên Bái  03/5/2021 20/5/2021 

Huyện Văn Chấn Xã Gia Hội (16) Toàn xã Gia Hội 05/5/2021 17/5/2021 

4 
HƯNG 

YÊN 

Huyện Phù Cừ Xã Tiên Tiến 
Thôn Hoàng Xá 29/4/2021 13/5/2021 

Thôn Hoàng Các, thôn Nại Khê 29/4/2021 13/5/2021 

Thị xã Mỹ Hào  

Phường Nhân Hoà Tổ dân phố Nguyễn Xá 28/4/2021 31/5/2021 

Xã Cẩm Xá Thôn Tiên Xá 1 09/5/2021 31/5/2021 

Phường Dị Sử (16)  08/5/2021 31/5/2021 

 Toàn bộ thị xã Mỹ Hào  10/5/2021 31/5/2021 

Huyện Yên Mỹ Xã Tân Lập Công ty may Châu Á 28/4/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Xã Nghĩa Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá 06/5/2021  

Huyện  

Khoái Châu 

Xã Đông Ninh Thôn Tử Lý 28/4/2021 31/5/2021 

Xã Đông Ninh, xã Tân 

Châu, xã Tứ Dân, xã Đại 

Tập, xã Đông Kết  

 10/5/2021 28/5/2021 

5 
QUẢNG 

NAM 

TP Hội An 
Phường Cẩm An Đường Nguyễn Phan Vinh 19/4/2021 19/5/2021 

Phường Tân An Đường Lưu Trọng Lư 04/5/2021 02/6/2021 

Huyện Núi Thành Xã Tam Mỹ Tây Đại đội 29/Sư đoàn bộ binh 315 04/5/2021 30/5/2021 

6 
ĐỒNG 

NAI 

TP Long Khánh Phường Xuân Thanh Đường Ngô Quyền 03/5/2021 26/5/2021 

Huyện  

Long Thành 
Xã Phước Tân  Sân golf Long Thành 17/5/2021  

7 
THÁI 

BÌNH 

TP Thái Bình 
Phường Quang Trung Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 04/5/2021  

Phường Kỳ Bá Trường đại học y dược thái bình  13/5/2021  

Huyện  

Kiến Xương 

Xã Bình Minh Thôn Hoàng Xá 04/5/2021  

Xã Vũ Công Thôn Trà Vi Bắc 05/5/2021  

Huyện Thái Thuỵ Xã Hồng Dũng Thôn Đông Hoà, thôn Nam Bình, thôn Bắc Thuận 06/5/2021  

Huyện Quỳnh Phụ Xã An Thái Thôn Thái Thuần 08/5/2021  

8 
TP HẢI 

PHÒNG 

Huyện An Dương Xã An Đồng Đường An Dương Vương 1 29/4/2021  

Huyện Tiên Lãng Xã Tiên Thắng Thôn Mỹ Lộc, thôn Lộc Trù (16) 08/5/2021  

Huyện An Lão Thị trấn Trường Sơn Đường Lương Khánh Thiện 22/5/2021  

Quận Hải An Phường Đằng Lâm 
Quán cơm 78 Trung Lực, Quán Bia 32 Trung Lực,  

Bar Karaoke KTV, Khách sạn BlueSea 
07/5/2021  

Quận Kiến An Phường Bắc Sơn Quán Karaoke Olala 08/5/2021  

Quận Ngô Quyền Phường Đằng Hải Khách sạn Tường Vy 2 07/5/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Quận Hồng Bàng Phường Hoàng Văn Thụ Ngõ 10 Phan Chu Trinh 17/5/2021  

Lê Chân Phường An Biên Trường THPT Ngô Quyền 24/5/2021 29/5/2021 

9 
LẠNG 

SƠN 

TP Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 05/5/2021 27/5/2021 

Huyện Minh Hoà Xã Hữu Lũng Thôn Chim 29/4/2021  

Huyện Tràng Định Thị trấn Thất Khê Khu I 04/5/2021  

Huyện Hữu Lũng 

(16) 

Xã Hòa Thắng Thôn Bảo Đài 15/5/2021  

Xã Hồ Sơn  Thôn Nà Hoa, thôn Đồng Sơn 15/5/2021  

Xã Thiện Tân Thôn Quyết Thắng, thôn Quyết Tiến 23/5/2021  

Xã Thanh Sơn Kho KV1 27/5/2012  

Xã Minh Hòa Thôn Xa 14/5/2021  

 Toàn huyện Hữu Lũng 29/5/2021  

10 
HẢI 

DƯƠNG 

Huyện Tứ Kỳ Thị trấn Tứ Kỳ Khu An Nhân Đông 29/4/2021 19/5/2021 

TP Hải Dương 

Phường Thanh Bình (16) 
Khu 7, khu 3 03/5/2021  

Toàn phường Thanh Bình 24/5/2021  

Phường Việt Hoà Khu 2 06/5/2021  

Phường Lê Thanh Nghị 

(16) 

Nhà hàng Miến Hương, số 61, phố Thống Nhất 05/5/2021 11/5/2021 

Phố Hoàng Lộc 26/5/2021  

Toàn phường Lê Thanh Nghị 24/5/2021  

Phường Trần Phú (16) 

Khu 6 03/5/2021  

Phố Trương Mỹ 03/5/2021  

Toàn phường Trần Phú 24/5/2021  

Phường Hải Tân (16) 
Đường Lương Thế Vinh 01/5/2021  

Toàn phường Hải Tân 24/5/2021  

Phường Nguyễn Trãi (16) Đại lộ Hồ Chí Minh 16/5/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Toàn phường Nguyễn Trãi 24/5/2021  

Phường Trần Hưng Đạo 

(16) 

Đại lộ Hồ Chí Minh 03/5/2021  

Toàn phường Trần Hưng Đạo 24/5/2021  

Phường Phạm Ngũ Lão (16) 
Chung cư HUDIC 03/5/2021  

Toàn phường Phạm ngũ Lão 24/5/2021  

Phường Tân Bình (16) Toàn phường Tân Bình 24/5/2021  

Phường Ngọc Châu (16) Toàn phường Ngọc Châu 24/5/2021  

Phường Nhị Châu Đường Trương Hán Siêu 21/5/2021  

Phường Quang Trung Đường Phạm Hồng Thái 27/5/2021  

TP Chí Linh 
Xã Lê Lợi Thôn Thanh Tảo 02/5/2021  

Phường Phả Lại Khu dân cư số 4 04/5/2021  

11 LÀO CAI Thị xã Sa Pa Phường Cầu Mây Khách sạn Pao' Sa Pa 30/4/2021  

12 
QUÃNG 

NGÃI 
TP Quãng Ngãi Tịnh Kỳ Thôn An Vĩnh 30/4/2021 26/5/2021 

13 HÀ TĨNH 

Huyện Thạch Hà 

Xã Việt Tiến 
Thôn Việt Yên 01/5/2021 22/5/2021 

Thôn Trung Tiến 30/5/2021  

Xã Tượng Sơn Thôn Sâm Lộc 29/4/2021  

Xã Lâm Hương 
Các thôn Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân 

Tiến, Bình Tiến, Đông Tân (16) 
25/5/2021  

TP Hà Tĩnh (16) 

Xã Thạch Trung  4 trục đường gồm: Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông 

Chính, Lê Thiệu Huy; Thôn Hồng Hà 
30/5/2021  

Phường Nguyễn Du 

Xã Thạch Hạ Phòng giao dịch Quỹ Tín dụng xã Thạch Hạ 30/5/2021  

Phường Bắc Hà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 08/6/2021  

14 
THANH 

HOÁ 

TP Thanh Hoá Phường Đông Vệ Khu chung cư Đông Phát 29/4/2021 29/5/2021 

Huyện Ngọc Lặc Xã Minh Sơn Thôn Minh Ngọc 17/5/2021 03/6/2021 
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Huyện Thiệu Hoá Xã Thiệu Phúc Thôn 7 18/5/2021 03/6/2021 

Huyện Thọ Xuân Xã Xuân Hồng Thôn Bất Căng 05/5/2021 26/5/2021 

15 
NAM 

ĐỊNH 

Huyện Trực Ninh TT Cỗ Lễ Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh 02/5/2021 21/5/2021 

Huyện Ý Yên Xã Yên Cường Thôn Trung Cường 05/5/2021 04/6/2021 

Huyện Giao Thuỷ Xã Giao Hải Xóm 2 05/5/2021 03/6/2021 

16 PHÚ THỌ TP Việt Trì 
Xã Thuỵ Vân Khu phân xưởng công ty TNHH Công nghệ Namuga 02/5/2021 29/5/2021 

Xã Kim Đức Khu 10, Khu 2 02/5/2021 29/5/2021 

17 
ĐIỆN 

BIÊN 

TP Điện Biên Phủ 

Phường Nam Thanh Tổ 2 29/4/2021 27/5/2021 

Phường Thanh Bình Tổ 6 04/5/2021  

Phường Him Lam Tổ 5 16/5/2021  

Huyện Điện Biên Xã Thanh Xương Đội 6 29/4/2021  

Huyện Nậm Pồ Xã Si Pa Phìn 

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong 04/5/2021 05/6/2021 

Bản Tân Lập, bản Nậm Chim 1, bản Nậm Chim 2, bản Tân 

Phong, bản Long Dạo 
04/5/2021 05/6/2021 

Thị xã Mường Lay Xã Lay Nưa Thôn Ho Luông 2 20/5/2021  

18 NGHỆ AN Thị xã Hoàng Mai 
Xã Quỳnh Lập Thôn Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân hải, Tân Thành, Sơn Long  29/4/2021 21/5/2021 

Phường Quỳnh Thiện Bệnh viện Phong da liễu TW Quỳnh Lập  29/4/2021 07/5/2021 

19 ĐĂK LĂK 

TP Buôn Mê Thuột Phường Tân Thành Đường Mai Hắc Đế 06/5/2021 25/5/2021 

Thị xã Buôn Hồ Phường Đạt Hiếu Thôn Đạt Hiếu 5 06/5/2021 28/5/2021 

Huyện Ea H’leo 

Xã Cư Mốt Thôn 7, thôn 6A, thôn 6B 25/5/2021  

Xã Ea Wy Quán Thanh Dậu, quán cà phê Cây Si, quán ăn 3 Khía 25/5/2021  

Thị trấn Ea Drăng Quán cà phê Rota, quán nhậu Dream và Giáo xứ Ea H'leo 25/5/2021  

20 TT HUẾ Huyện Phong Điền 

Xã Phong Hoà  Toàn xã Phong Hoà 05/5/2021 19/5/2021 

Xã Phong Thu  Toàn xã Phong Thu 05/5/2021 19/5/2021 

Thị trấn Phong Điền Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 07/5/2021 19/5/2021 
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Xã Phong Hiền  Toàn xã Phong Hiền 06/5/2021 19/5/2021 

Huyện Phú Lộc 

Thị trấn Lăng Cô  Toàn thị trấn Lăng Cô  09/5/2021 19/5/2021 

Xã Lộc Tiến Thôn Phước An, thôn Phước Lộc 09/5/2021 27/5/2021 

Xã Lộc Vĩnh Thôn Phú Hải 11/5/2021 27/5/2021 

Thị trấn Phú Lộc TDP 6 13/5/2021 03/6/2021 

21 
QUẢNG 

TRỊ 

Huyện Hải Lăng Xã Hải Chánh Thôn Mỹ Chánh 05/5/2021 22/5/2021 

TP Đông Hà Phường 3 
Khu phố 5 05/5/2021 25/5/2021 

Quốc lộ 9B 07/5/2021 25/5/2021 

Huyện Hướng Hoá Xã Húc Thôn Ván Ri 04/5/2021 04/6/2021 

22 
HOÀ 

BÌNH 
TP Hoà Bình 

Phường Đồng Tiến Tổ 15, Trường Mầm non Hoa Linh tổ 6 03/5/2021 26/5/2021 

Phường Hữu Nghị Tòa nhà DH6, đường Dạ Hợp, Tổ 12 03/5/2021 30/5/2021 

Xã Hoà Bình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình 03/5/2021 30/5/2021 

23 
QUẢNG 

NINH 
TP Hạ Long 

Phường Cao Xanh Tổ 11 04/5/2021 24/5/2021 

Phường Hồng Hà Tổ 6, khu 2 05/5/2021 24/5/2021 

24 SƠN LA 
Thị trấn Mộc Châu Phường Tô Hiệu Khách sạn Mường Thanh 08/5/2021 26/5/2021 

Huyện Mai Sơn  Xã Nà Bó Bản Nà Bó 14/5/2021 31/5/2021 

25 
TUYÊN 

QUANG 
Huyện Chiêm Hoá Xã Yên Nguyên Thôn Khuôn Khoai, thôn Hợp Long 11/5/2021 07/6/2021 

26 
THÁI 

NGUYÊN 

Huyện Phú Bình 

Xã Dương Thành 
Xóm Phẩm 1, 2, 3, 4, xóm Giàng 14/5/2021  

Xóm Phú Dương 2 17/5/2021  

Xã Điềm Thuỵ 
Công ty NEWWON VINA, Công ty HADANBI, Công ty 

DEASUIN- Khu công nghiệp Điềm Thuỵ 
17/5/2021  

Thị xã Phổ Yên Xã Thành Công Xóm Đầm Đanh 17/5/2021  

27 LONG AN 
Huyện Cần Giuộc Xã Long Hậu Tổ 17, ấp 4 14/5/2021  

TP Tân An Phường 2 Khu phố 3 15/5/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Huyện Cần Đước 
Thị trấn Cần Đước Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước 26/5/2021  

Xã Phước Vân Ấp 4 25/5/2021  

Huyện Tân Thạnh Xã Tân Thành  28/5/2021  

Huyện Cần Giuộc Xã Long Hậu Khu công nghiệp Long Hậu 18/5/2021  

28 GIA LAI Huyện Kông Chro Thị trấn Kông Chro Số 28 Lê Hồng Phong, số 340 Nguyễn Huệ 23/5/2021  

29 BẠC LIÊU Huyện Hoà Bình Xã Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn A 25/5/2021  

30 
TÂY 

NINH 
Thị xã Hoà Thành Xã Long Thành Nam Ấp Bến Kéo 22/5/2021  

31 
BÌNH 

DƯƠNG 

TP Thuận An 

Phường Bình Chuẩn Khu phố Bình Quới B 15/5/2021 06/6/2021 

Phường Vĩnh Phú Chung cư Marina 22/5/2021  

Phường Lái Thiêu 
Sân Golf Sông Bé 27/5/2021  

Chợ nhỏ khu phố Bình Hòa 23/5/2021  

Phường Thuận Giao Trung tâm Thương mại Minh Sáng PLAZA 19/5/2021  

Phường Phú Hội Quán cà phê Nhà Sàn đường 47, Khu dân cư Vĩnh Phú 1 23/5/2021  

TP Thủ Dầu 1 

Phường Hiệp Thành Khu dân cư Hiệp Thành 3 10/5/2021 06/6/2021 

Phường Phú Cường 
Trung tâm Anh ngữ ILA đường Cách mạng tháng 8; Nhà 

thờ Chánh tòa Phú Cường; Đường Võ Thành Long 
16/5/2021  

 
Cửa hàng Head Honda An Thành Quốc lộ 13, đường Thích 

Quảng Đức 
22/5/2021  

Phường Phú Hoà Chung cư Happy One số 26 Đại Lộ Bình Dương 22/5/2021  

Phường Phú Mỹ Nhà thờ Thánh Giuse đường Huỳnh Văn Lũy 23/5/2021  

TP Dĩ An 

Phường Tân Bình 
Khu phố Tân Phước; Khu phố Tân Phú 2; Đường Bùi Thị 

Xuân 
18/5/2021  

Phường Dĩ An Đường 16, khu phố Nhị Đồng 2 20/5/2021  

Phường Đông Hoà  25/5/2021  

32 TRÀ Huyện Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè Khóm5, Khóm 6 21/5/2021  
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

VINH 

33 
ĐỒNG 

THÁP 
Huyện Tháp Mười Xã Phú Điền   30/5/2021  

34 
TIỀN 

GIANG 
Thị xã Cai Lậy 

Xã Nhị Quý Ấp Quý Thành 28/5/2021  

Xã Tân Hội Ấp Quý Thạnh 28/5/2021  

35 
ĐÀ 

NẴNG 

Quận Hải Châu 

Phường Bình Hiên Khách sạn Phú An, số 48 Đường 2 tháng 9 28/4/2021 02/6/2021 

Phường Thuận Phước 

Đường Đống Đa 16/4/2021 22/5/2021 

Quán bar New Phương Đông  

và Khách sạn New Orient Đà Nẵng 
05/5/2021 27/5/2021 

Chợ Đống Đa 28/4/2021 08/5/2021 

Phường Nam Dương Thẩm mỹ viện AMIDA 08/5/2021 02/6/2021 

Phường Thạch Thang Chung cư F.HOME 09/5/2021 29/5/2021 

Phường Thanh Bình 
Đường Nguyễn Tất Thành 04/5/2021 29/5/2021 

Đường Hải Sơn 13/5/2021 27/5/2021 

Phường Hoà Cường Bắc Đường Lê Vĩnh Huy 13/5/2021 27/5/2021 

Phường Hoà Thuận Nam Bệnh viện Quân Y 17 13/5/2021 27/5/2021 

Phường Hải Châu 1 Đường Trần Phú 16/5/2021 30/5/2021 

Quận Sơn Trà 

Phường Phước Mỹ Chợ Phước Mỹ 04/5/2021 18/5/2021 

Phường An Hải Tây Đường An Trung 2 28/4/2021 22/5/2021 

Phường Nại Hiên Đông 

Đường Nguyễn Khắc Cần 23/4/2021 25/5/2021 

Chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch 06/5/2021 20/5/2021 

Đường 65 Nại Hiên Đông 13/5/2021 27/5/2021 

Phường Mân Thái 

Đường Ngô Quyền 22/4/2021 01/6/2021 

K24 Nguyễn Đức An 13/5/2021 27/5/2021 

Đường Võ Duy Ninh 13/5/2021 27/5/2021 
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường An Hải Bắc 

Khu công nghiệp An Đồn 23/4/2021  

Đường Phó Đức Chính, đường Sương Nguyệt Ánh 23/4/2021 29/5/2021 

Đường Hà Đặc, đường An Nhơn 8, đường Ngô Quyền, 

đường Lê Hữu Trác 
13/5/2021 27/5/2021 

Ngân hàng Vietcombank số 445 đường Ngô Quyền 14/5/2021 01/6/2021 

An Hải Đông Đường Lê Hữu Trác 02/5/2021 28/5/2021 

Phường Thọ Quang Chung cư E83 05/5/2021 02/6/2021 

Quận Thanh Khê 

Phường Thạc Gián Bệnh viện Hoàn Mỹ 02/5/2021 29/5/2021 

Phường Chính Gián Đường Thái Thị Bôi 28/4/2021 22/5/2021 

Phường Tam Thuận Tổ 50, Tổ 6 28/4/2021 30/5/2021 

Phường Hoà Khê 

Chợ Thanh Khê 02/5/2021 08/5/2021 

Kiệt 45 Lê Độ 26/4/2021 24/5/2021 

Đường Hà Huy Tập 03/5/2021 27/5/2021 

Phường Xuân Hà Đường Trần Cao Vân 13/5/2021 27/5/2021 

Quận Cẩm Lệ 

Phường Hoà Xuân Đường Hoàng Thế Thiện 28/4/2021 23/5/2021 

Phường Khuê Trung 
Quán cơm Lộc Ký, số 272 đường Cách Mạng Tháng Tám 02/5/2021 08/5/2021 

Đường Phan Văn Trị 20/5/2021 03/6/2021 

Phường Hoà Thọ Tây Tổ 15 08/5/2021 31/5/2021 

Quận  

Ngũ Hành Sơn 

Phường Mỹ An 
Đường An Thượng 32 28/4/2021 31/5/2021 

Đường An Dương Vương 28/4/2021 30/5/2021 

Phường Hoà Hải Khách sạn Hyatt 30/4/2021 02/5/2021 

Quận Liên Chiểu 

Phường Hoà Khánh Nam Chợ Hoà Khánh Nam 02/5/2021 08/5/2021 

Phường Hoà Minh 
Tổ 74 29/4/2021 30/5/2021 

Tổ 25 08/5/2021 30/5/2021 

Huyện Hoà Vang Xã Hoà Châu Thôn Cẩm Nam, Đường Lê Đình Diên 26/4/2021 29/5/2021 
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TT 

TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT 

bắt buộc 

KBYT bắt buộc + 

TDSK 14 ngày 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Xã Hoà Phong Thôn Cẩm Toại Tây 13/5/2021 27/4/2021 

 

 

TỈNH BẮC GIANG, TỈNH BẮC NINH 

 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 
BẮC 

GIANG 

Huyện Lục Nam  

Xã Bảo Sơn  Thôn Hồ Sơn 03/5/2021  

Xã Phương Sơn  Thôn Phương Lạn 3 05/5/2021  

Xã Bảo Đài  Thôn Bãi Chánh 09/5/2021  

Xã Đông Phú (16) Thôn Cây Đa 11/5/2021  

Xã Yên Sơn (16) Thôn 15, thôn 16 11/5/2021  

Xã Chu Điện (16) Thôn Ngọc Mai 11/5/2021  

 Toàn huyện Lục Nam 17/5/2021 07/6/2021 

Huyện Việt Yên 

(16) 

Xã Vân Trung (16) Khu Công nghiệp Vân Trung  03/5/2021  

Thị trấn Nếnh (16) TDP My Điền 1,2,3 09/5/2021  

Xã Tăng Tiến (16) Toàn xã Tăng Tiến 10/5/2021  

Xã Hồng Thái (16) Toàn xã Hồng Thái 10/5/2021  

Xã Quang Châu (16) Toàn xã Quang Châu 10/5/2021  

 Khu Công nghiệp Quang Châu 14/5/2021  

Xã Hoàng Ninh Khu Công nghiệp Đình Trám 18/5/2021  

 Toàn huyện Việt Yên 18/5/2021  

TP Bắc Giang (16) 
Phường Dĩnh Kế TDP Phú Mỹ 3 09/5/2021  

Phường Đa Mai (16) TDP Mai Đình 11/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

 Toàn TP Bắc Giang 19/5/2021  

Huyện Yên Thế  

Xã Đông Sơn (16) Thôn Trường Sơn 09/5/2021  

Xã An Thượng (16)  Toàn xã An Thượng 09/5/2021  

 Toàn huyện Yên Thế 25/5/2021 07/6/2021 

Huyện Lạng Giang 

(16) 

Xã Yên Mỹ (16) Toàn xã Yên Mỹ 09/5/2021  

Xã Thái Đào (16) Toàn xã Thái Đào 09/5/2021  

Xã Tân Thanh (16) Toàn xã Tân Thanh 09/5/2021  

Xã Hương Lạc (16) Toàn xã Hương Lạc 09/5/2021  

Thị trấn Kép (16) Toàn thị trấn Kép 09/5/2021  

Xã Song Khê (16) Toàn xã Song Khê 11/5/2021  

 Toàn huyện Lạng Giang 17/5/2021  

Huyện Tân Yên Xã Tân Trung Thôn Thị 14/5/2021  

Huyện Yên Dũng 

(16) 

Xã Song Khê Khu Công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng 18/5/2021  

 Toàn huyện Yên Dũng 19/5/2021  

Huyện Sơn Động Xã An Bá Thôn Lái 12/5/2021  

Huyện Hiệp Hoà 

(16) 
 Toàn huyện Hiệp Hoà 26/5/2021  

2 
BẮC 

NINH 

Huyện Lương Tài 
Xã An Thịnh 

Thôn Thanh Lâm 25/4/2021 21/5/2021 

Thôn Cường Tráng 25/4/2021 21/5/2021 

Xã Tân Lãng Thôn Hương La 25/4/2021 21/5/2021 

Thị xã Từ Sơn Phường Châu Khê 
Xóm 5 Khu phố Đa Hội 02/5/2021  

Xóm 6 Khu phố Đa Hội 02/5/2021  

Huyện Tiên Du 
Xã Hiên Vân Thôn Kiều 06/5/2021  

Xã Liên Bảo Thôn Hoài Bão 01/5/2021  

Huyện Thuận 

Thành (16)  Toàn huyện Thuận Thành  27/4/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

TP Bắc Ninh (16) 

Phường Vân Dương Khu Vân Trại 04/5/2021  

Phường Hoà Long Xóm 4, khu Đẩu Hàn 14/5/2021  

 Toàn thành phố Bắc Ninh 18/5/2021  

Huyện Quế Võ Xã Đại Xuân Thôn Liễn Hạ 16/5/2021  

Huyện Yên Phong 

(16) 

Xã Tam Giang Thôn Đoài 09/5/2021  

Xã Đông Phong Thôn Phong Xã 09/5/2021  

Xã Thuỵ Hoà Xóm Trong, thôn Bằng Lục 14/5/2021  

 Toàn huyện Yên Phong 19/5/2021 21/5/2021 

 

CÁC CHUYẾN BAY/CHUYẾN XE LIÊN QUAN CA COVID-19 

TT NƠI ĐI NƠI ĐÉN 
MÃ CHUYẾN BAY/SỐ XE 

Thời gian  
Cách ly tập trung 

1 Sân bay nội Bài- Hà Nội Sân bay Phù Cát- Bình Định VJ 437 
10h20-12h15  

ngày 23/5/2021 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 
TP HỒ 

CHÍ 

MINH 

Quận Bình Tân 

Phường Bình Hưng Hoà Đường Phạm Đăng Giảng, Khu phố 2 29/4/2021  

Phường An Lạc 
Chung cư Ehome3 - Tây Sài Gòn; Đường số 6, khu dân cư 

Nam Long 
25/5/2021  

Phường An Lạc A Đường Đoàn Phú Tứ 20/5/2021 25/5/2021 

Quận 3 
Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ 01/5/2021 09/5/2021 

Phường 14 Hẻm 284 Lê Văn Sỹ  28/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường 6 
Công ty Grove 212 Pasteur 06/5/2021 27/5/2021 

Công ty Grove, số 129 Pasteur 06/5/2021 04/6/2021 

Phường 5 Hẻm 287 và 289, đường Nguyễn Đình Chiểu 20/5/2021  

Phường 4 Hẻm 404, đường Nguyễn Đình Chiểu 25/5/2021  

Phường 3 Hẻm 51/22 Cao Thắng 23/5/2021  

Phường 11 Hẻm 436 đường Cách Mạng Tháng Tám 17/5/2021  

TP Thủ Đức 

Phường Hiệp Bình Phước 
Chung cư Sunview 13/5/2021 03/6/2021 

Khu nhà trọ 70/2, đường số 2 15/5/2021  

Phường Thảo Điền 
Chung cư Tropic Garden đường số 59, Tiệm bánh ngọt số 35 

đường số 59, số 29 đường Thảo Điền, số 14E Quốc Hương 
13/5/2021  

Phường Thủ Thiêm Tầng 9 tòa nhà Sofic số 10 đường Mai Chí Thọ  06/6/2021  

Phường Tăng Nhơn Phú A 

Khu vực cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt; 

hẻm 31 đường sô 8; hẻm D1, đường 385 
13/5/2021  

Đường 385, khu phố 6 04/6/2021  

Phường Tăng Nhơn Phú B 
Đường 11, KP2; hẻm 63, đường số 10 13/5/2021  

Chung cư Flora Fuji Residence đường D1 23/5/2021  

Phường Linh Đông Số 74/2/4 đường 36; số 437 đường Kha Vạn Cân 13/5/2021  

Phường Hiệp Phú 

Bệnh viện Quân dân y miền Đông số 50 Lê Văn Việt;  

Hẻm 133, đường Trương Văn Thành; Bách hóa xanh, số 7 

đường Ngô Quyền, KP2 

15/5/2021  

Phường Thạnh Mỹ Lợi Khu mua sắm Faifo Lane- Tòa nhà Vista Verde 14/5/2021  

Phường Hiệp Bình Chánh 

Số 472/9/4, đường Kha Vạn Cân 15/5/2021  

Hẻm 10/2A và xung quanh nhà số 19 đường số 36; dãy nhà 

từ số 541 đến 545 đường Kha Vạn Cân; hẻm nhà số 147/4 

đường B 

21/5/2021  

Phường Bình Thọ Đường số 13 16/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường Linh Trung Hẻm 45, đường Hoàng Diệu 2 15/5/2021  

Phường Phước Long A Số 564A, Xa lộ Hà Nội 16/5/2021  

Phường Tân Phú Đường số 179 15/5/2021  

Phường Trường Thọ 
Hẻm 32, đường số 12, KP8 13/5/2021  

Chung cư Sài Gòn Metro Park đường số 11 05/6/2021  

Phường Phú Hữu Khu biệt thự Valora Kikyo 20/5/2021  

Phường Bình Chiểu Chung cư Stown số 2 đường Bình Chiểu 28/5/2021  

Phường Bình Trưng Đông 
Quán Kichi Kichi số 305 Nguyễn Duy Trinh; nhà số 31 

Nguyễn Văn Giáp 
20/5/2021  

Quận 7 

Phường Tân Kiểng Đường số 3 05/5/2021 27/5/2021 

Phường Tân Phong 
Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu phố 2 13/5/2021 05/6/2021 

 Khu Phú Mỹ Hưng 23/5/2021  

Phường Tân Hưng Chi nhánh ngân hàng VIB đường Nguyễn Thị Thập 14/5/2021 06/6/2021 

Phường Tân Phú Chung cư Riviera Point 02 đường Nguyễn Văn Tưởng 15/5/2021  

Phường Phú Mỹ Block E25 Chung cư Belleza đường số 2 29/5/2021  

Phường Bình Thuận Đường số 1, khu dân cư Lý Phục Man 21/5/2021  

Quận 10 
Phường 4 Trung tâm Y khoa MEDIC (Bệnh viện Hoà Hảo) 19/5/2021 05/6/2021 

Phường 12 Hẻm 133 Hòa Hưng; Hẻm 392 Cao Thắng  23/5/2021  

Quận Tân Bình 

Phường 1 
Hẻm 333 Lê Văn Sỹ 13/5/2021  

Bệnh viện Phụ Sản MêKông 31/5/2021  

Phường 3 
Tòa nhà Queen Plaza sô 91 Phạm Văn Hai; Hẻm 71 Nguyễn 

Bặc 
23/5/2021  

Phường 12 

Công ty Tài Chính Việt Nam Thịnh Vượng số 01  

đường Hoàng Việt 
13/5/2021  

Số 19A đường Cộng Hòa 23/5/2021  

Phường 13 Chung cư Carilon 23/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường 14 
Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam  

số 02 Bắc Hải Nối Dài 
13/5/2021 05/6/2021 

Phường 15 
Hẻm 166 đường Huỳnh Văn Nghệ; Lô C, Chung cư Phúc 

Yên 
23/5/2021  

Phường 2 
139 đường Bạch Đằng 13/5/2021  

Quán Cafe Trung Nguyên Legend số 104 đường Phổ Quang 16/5/2021  

Phường 13 Công ty PIANO số 302 đường Cộng Hòa 16/5/2021  

Phường 4 
Toà nhà Hải Âu 16/5/2021  

Hẻm 108/E5 đường Cộng Hòa 19/5/2021  

Phường Hiệp Tân Hẻm 2/11/6 đường Nguyễn Văn Vịnh 23/5/2021  

Phường An Lạc Block A3 và A4 chung cư Ehome 3 đường Hồ Học Lãm 22/5/2021  

Quận Gò Vấp 

(16) 

Phường 8 Hẻm 954 đường Quang Trung 20/5/2021 27/5/2021 

Phường 3 
Hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công 26/5/2021  

Hẻm 891/100 Nguyễn Kiệm 13/5/2021  

Phường 14 

Phòng khám Y khoa Quang Trung số 1322 Quang Trung 18/5/2021  

Hẻm 1358/30/20 đường Quang Trung 13/5/2021  

 Hẻm 91 đường Phạm Văn Chiêu 15/5/2021  

Phường 11 Hẻm 637/37 đường Quang Trung 13/5/2021  

Phường 12 Hẻm 74 Bùi Quang Là 14/5/2021  

Phường 9 
Công ty Nàng Khô, 347/40 Lê Văn Thọ; Phòng khám đa 

khoa Xóm Mới thuộc công ty cổ phần Thiên Khải 
15/5/2021  

Phường 5 Hẻm 80/59 đường Dương Quảng Hàm 15/5/2021  

Phường 16 Hẻm 60/11 Đường số 2; Hẻm 129/24 Đường số 2  15/5/2021  

Phường 10 Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 Nguyễn Oanh 15/5/2021  

Phường 15 
Hẻm 854 đường Thống Nhất 19/5/2021  

Hẻm 778 đường Thống Nhất 25/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm 19/5/2021  

Phường 6 Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị Sài Gòn  22/5/2021  

 Toàn quận Gò Vấp 31/5/2021  

Quận Phú Nhuận 

Phường 10 Đường Đặng Văn Ngữ 13/5/2021  

Phường 1 
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 27/5/2021 31/5/2021 

Toà nhà SATRA 163 Phan Đăng Lưu  04/6/2021  

Phường 7 Hẻm 86 Phan Tây Hồ  06/6/2021  

Phường 17 Chợ Phú Nhuận; đường Ngô Thời Nhiệm; đường Cao Thắng 17/5/2021  

Phường 5 Hẻm 100, 120 Thích Quảng Đức; Hẻm 32 Nguyễn Văn Đậu  21/5/2021  

Phường 11 Hẻm 151 Huỳnh Văn Bánh 21/5/2021  

Huyện Hóc Môn 

Xã Thới Tam Thôn Ấp Tam Đông 3, Ấp Tam Đông 2,  13/5/2021 06/6/2021 

Xã Tân Hiệp  Đường TH16 25/5/2021  

Xã Bà Điểm  
Ấp Hưng Lân 13/5/2021  

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc  16/5/2021  

Quận 12 

Phường Thạnh Lộc (16) 
Đường Thạnh Lộc 19 13/5/2021  

Toàn phường Thạnh Lộc 31/5/2021  

Phường Tân Chánh Hiệp 
Tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm Quang Trung 13/5/2021  

Chung cư Hưng Ngân số 48A đường Dương Thị Mười 15/5/2021  

Phường Tân Thới Nhất  

Chung cư Moscow Tower 13/5/2021  

Trường Mầm non Kidtown 16/5/2021  

Block C của chung cư Prosper Plaza 04/6/2021  

Phường Hiệp Thành Hẻm 523 Lê Văn Khương 16/5/2021  

Phường Đông Hưng 

Thuận 
Quán Ghánh Đậu số 119B đường Nguyễn Văn Qúa 18/5/2021  

Quận 1 Phường Bến Nghé Khách sạn Sheraton tại 88 Đồng Khởi 13/5/2021  

https://plo.vn/tags/VHLGsOG7nW5nIE3huqdtIE5vbiBLaWR0b3du/truong-mam-non-kidtown.html
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Tòa nhà 65 Nguyễn Du 15/5/2021  

Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn 05/6/2021  

Phường Bến Thành 
Cty TNHH Harmony Hotel 32-34 Bùi Thị Xuân; Công ty 

Trung Nguyên - 82-84 Bùi Thị Xuân   
26/5/2021  

Phường Nguyễn Cư Trinh Hẻm 245 đường Nguyễn Trãi 16/5/2021  

Phường Đa Kao 
27B Nguyễn Đình Chiểu  06/6/2021  

Safi Tower (Novaland) - 209 Nguyễn Văn Thủ  06/6/2021  

Phường Phạm Ngũ Lão Tòa nhà 102AB Cống Quỳnh  06/6/2021  

Phường Cô Giang Tòa nhà SAMCO, 326 Võ Văn Kiệt 19/5/2021  

Phường Nguyễn Thái Bình 
Phòng vé xe khách Toàn Thắng, tại số 23 đường Nguyễn 

Thái Bình  
25/5/2021  

Quận Tân Phú 

Phường Sơn Kỳ 
Chung cư Sơn Kỳ 1 13/5/2021  

Đường số 27 30/5/2021  

Phường Phú Trung 
Hẻm 25 đường Nguyễn Minh Châu 13/5/2021  

Bệnh viện quận Tân Phú 28/5/2021  

Phường Hoà Thạnh 

Chung cư Sen Xanh, 36 Trịnh Định Thảo 14/5/2021  

Điểm bầu cử trường cao đẳng Công nghệ thông tin, 12 Trịnh 

Đình Thảo; Khu Dân cư 568/29 Nghiêm Toản 
23/5/2021  

Phường Tân Quý Hẻm 17 Gò Dầu 13/5/2021  

Phường Tân Thành Hẻm 710, đường Luỹ Bán Bích 13/5/2021  

Phường Tây Thạnh 

Hẻm 80 đường Lưu Chí Hiếu 14/5/2021  

Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS số 

67 Đường T4A 
15/5/2021  

Công ty Cổ phần thiết bị nhà bếp VINA, địa chỉ lô II - 2B 

đường CN1 - Khu công nghiệp Tân Bình 
28/5/2021  

Hẻm 266 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; 

KDC 229/40 Tây Thạnh, 
23/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Phường Tân Thới Hoà 

Cụm hẻm số 1 đường Nguyễn Văn Yến và 234 đường Phan 

Anh 
30/5/2021  

Công ty 23C Lũy Bán Bích; 1/7 Nguyễn Văn Yến 23/5/2021  

Phường Phú Trung 
Bệnh viện Quận Tân Phú 28/5/2021 31/5/2021 

Hẻm 25/49/10 Nguyễn Minh Châu; Hẻm 134 Khuông Việt 23/5/2021  

KCN Tân Bình Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà bếp Vina 16/5/2021  

Quận Bình Thạnh 

Phường 27 Hẻm 178/18 đường Bình Quới 13/5/2021  

Phường 7 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 26/5/2021 27/5/2021 

Phường 11 Hẻm 26 đường Trần Quý Cáp 14/5/2021  

Phường 21  15/5/2021  

Phường 28  15/5/2021  

Phường 15 Hẻm 57/55 đường Điện Biên Phủ 16/5/2021  

Phường 1 Bệnh viện quận Bình Thạnh 28/5/2021 30/5/2021 

Huyện Nhà Bè 

Thị trấn Nhà Bè Hẻm 33 đường Đào Tông Nguyên 13/5/2021  

Xã Phước Kiểng  Block E của chung cư Phú Hoàng Anh 24/5/2021  

Xã Nhơn Đức Hẻm 1716 đường Lê Văn Lương 18/5/2021  

Quận 8 

Phường 4 Khu phố 6; khu phố 7 17/5/2021  

Phường 1 Hẻm 450B đường Dương Bá Trạc 18/5/2021  

Phường 16 Block B của Chung cư Mỹ Phúc 18/5/2021  

Quận Bình Chánh 

Phường Tân Kiên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 31/5/2021  

Xã Lê Minh Xuân Bệnh Viện Tâm Thần Lê Minh Xuân 31/5/2021  

Phường Bình Hưng Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn 02/6/2021  

Huyện Củ Chi Xã Tân An Hội Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi 27/5/2021  

Quận 4 
Phường 3 Quán cà phê Trung Nguyên E coffee, Số 1, lô B2 25/5/2021  

Phường 13 Cà phê Trung Nguyên, số 46 Nguyễn Trường Tộ  23/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Quận 5 

Phường 9 Bệnh viện Đức Khang; Số 3, số 77 đường Trần Nhân Tôn 03/6/2021  

Phường 5 Hẻm số 5 đường Huỳnh Mẫn Đạt 06/6/2021  

Phường 10 
Số 4 đường Phan Phú Tiên 06/6/2021  

Toà nhà 39 đường Hải Thượng Lãng Ông 17/5/2021 30/5/2021 

Quận 6 

Phường 3 Hẻm 229 Phạm Văn Chí 23/5/2021  

Phường 6 Đường Lê Quang Sung 23/5/2021  

Phường 8 Số 51 đường Bà Lài 23/5/2021  

Phường 13 Số 110/9 đường Bà Hom; Chung cư số 1G đường số 10 23/5/2021  

Phường 14    

Quận 11 
Phường 15 Block 4 của chung cư Phú Thọ 24/5/2021  

Phường 8 Đường số 4 cư xá Bình Thới 26/5/2021  

 

 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT bắt buộc 

+ TDSK 14 ngày Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

1 HÀ NỘI Quận Hoàng Mai 

Phường Thịnh Liệt 

Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 đường Giáp Nhị 23/4/2021  

Tòa A, khu The Zen, tổ dân phố số 12, khu đô thị Gamuda 

Gardens 
24/5/2021  

Ngách 42/185 24/5/2021  

Phường Yên Sở 
Toà nhà CT1, chung cư Gelexia Riverside, số 885 Tam 

Trinh 
24/5/2021  

Phường Mai Động Tòa Park 10 KĐT Time City 01/5/2021  
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TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT bắt buộc 

+ TDSK 14 ngày Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Tòa Park 9 KĐT Time City 22/5/2021  

Tòa Park 11 KĐT Time City 23/5/2021 31/5/2021 

Tòa Park 7 KĐT Time City 03/6/2021  

Phường Tương Mai 
chung cư K35 Tân Mai, số 35 Tân Mai 

Chung cư HUD 3, số 60 Nguyễn Đức Cảnh 
26/5/2021  

Phường Hoàng Văn Thụ Ngõ 47 đường Hoàng Mai 25/5/2021  

Phường Đại Kim Chung cư Eco Lake View, 32 Đại Từ 27/5/2021  

Quận  

Hai Bà Trưng 

Phường Nguyễn Du Ngõ 94 Bùi Thị Xuân 23/4/2021  

Phường Đồng Tâm Khu tập thể 128C Đại La 03/5/2021  

Phường Bạch Đằng Khoa cấp cứu- Bệnh viện Hữu nghị 12/5/2021  

Quận  

Bắc Từ Liêm 

Phường Phúc Diễn Ngõ 86 Phú Kiều 29/4/2021  

Phường Phú Diễn Tòa nhà R4A Goldmark City 24/5/2021  

Phường Cổ Nhuế Đường Hoàng Quốc Việt, Nhà CT2 A1, ngõ 6 29/4/2021  

Phường Đông Nhạc Chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, Đông Ngạc 17/5/2021 07/6/2021 

Quận 

 Nam Từ Liêm 
Phường Mỹ Đình 1 Chung cư Vinhome Skylake Phạm Hùng 14/5/2021 02/6/2021 

Huyện Đông Anh 

Xã Việt Hùng 
Thôn Lỗ Giao 22/4/2021 20/5/2021 

Khu tập thể ga Cổ Loa, Khu Trung 30/4/2021 20/5/2021 

Xã Kim Chung Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 14/4/2021 05/5/2021 

Xã Nam Hồng Cụm dân cư số 2, thôn Địa 07/5/2021  

Xã Kim Nỗ 
Thôn Bắc 01/5/2021  

Thôn Đoài 14/5/2021  

Xã Uy Nỗ Chợ Tó 16/5/2021  

Thị trấn Đông Anh 
Tổ 17 16/5/2021  

Bệnh viện Bắc Thăng Long 04/6/2021  

KCN Bắc Thăng Long Công ty Panasonic, công ty Vico Thăng Long 22/4/2021 30/4/2021 
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Huyện Thanh Trì 

Xã Tam Hiệp Bệnh viện K cơ sở 2 27/4/2021 07/5/2021 

Xã Tân Triều Bệnh viện K cơ sở 3 27/4/2021 07/5/2021 

Xã Tả Thanh Oai Chung cư Đại Thanh 11/5/2021 02/6/2021 

Quận  

Hoàng Kiếm 

Phường Hàng Bông Bệnh viện K cơ sở 1, số 43 Quán Sứ 27/4/2021 07/5/2021 

Phường Phan Chu trinh 
Bệnh viện K cơ sở 1, số 9A-9B Phan Chu Trinh 27/4/2021 07/5/2021 

Công ty T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh 20/5/2021  

Phường Tràng Tiền Toà nhà 89-91 Đinh Tiên Hoàng 03/5/2021 14/5/2021 

Huyện Sóc Sơn 

Xã Mai Đình Thôn Nội Phật 03/5/2021  

Xã Việt Long Thôn Tăng Long 03/5/2021  

Xã Quang Tiến Ngõ 2, thôn Quảng Hội 08/5/2021  

Huyện 

 Thường Tín 

Xã Tô Hiệu 

Thôn Đông Duyên 29/4/2021 04/6/2021 

Thôn An Duyên 29/4/2021  

Phố Tía, thôn Tử Dương 29/4/2021  

Xã Hiền Giang Thôn Nhân Hiền 14/5/2021  

Huyện Gia Lâm 

Xã Kim Sơn 
Thôn Giao Tự, Thôn Giao Tất, Thôn Linh Quy Đông, Thôn 

Linh Quy Bắc, Thôn Ngổ Ba, Thôn Cây Đề 
27/4/2021 31/5/2021 

Xã Đặng Xá Khu đô thị Đặng Xá 12/5/2021 02/6/2021 

Xã Đa Tốn Toà nhà S2.02, Vinhomes Ocean Park 22/5/2021  

Huyện Phúc Thọ Xã Hiệp Thuận Thôn Hiệp Lộc 3 04/5/2021 31/5/2021 

Quận Ba Đình 

Phường Phúc Xá Bệnh viện Đa khoa Medlatec 07/5/201 13/5/2021 

Phường Ngọc Khánh Ngách 47, ngõ 409 Kim Mã 04/5/2021  

Phường Liễu Giai Ngõ 19 14/5/2021  

Quận Thanh 

Xuân 

Phường Thanh Xuân 

Trung 

Chung cư The Legacy, Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà 

Nội Hacinco 
09/5/2021  

Phường Nhân Chính Toà nhà Center Point Lê Văn Lương 02/5/2021 02/6/2021 
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Phường Khương Trung Tòa CT1-2 N2 chung cư 183 Hoàng Văn Thái 26/5/2021  

Phường Hạ Đình 
Ngõ 140, đường Nguyễn Xiển 02/5/2021  

Ngõ 212 Khương Đình 17/5/2021  

Thị xã Sơn Tây 

Phường Sơn Lộc 
Khu phố 7 06/5/2021  

Bệnh Viện Quân Y 105 Sơn Tây 06/5/2021  

Phường Trung Sơn Trầm Khu phố 8 06/5/2021  

Phường Sơn Lộc Bệnh viện Quân y 105 06/5/2021  

Huyện  

Chương Mỹ 
Xã Đồng Lạc Thôn Yên Lạc 23/4/2021 02/6/2021 

Huyện Thanh Oai Xã Cự Khê Chung cư HH02B 08/5/2021  

Quận Đống Đa 
Phường Quang Trung Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng 03/5/2021 02/6/2021 

Phường Trung Tự Nhà L1- Viện năng lượng 25/5/2021  

Huyện Mê Linh Xã Liên Mạc Tổ 4, thôn Xa Mạc 03/5/2021  

Huyện Mỹ Đức Xã Đục Khê Xóm 13, thôn Hương Sơn 12/5/2021  

Quận Hà Đông 

Phường Mỗ Lao Chung cư Hồ Gươm Plaza, Chung cư Boo Young 13/5/2021 02/6/2021 

Phường Yên Nghĩa Tổ 14 14/5/2021  

Phường Phúc La 

Toà nhà CT3B khu đô thị Văn Quán  

và chợ Xanh Văn Quán 
25/5/2021  

Chung cư Hemisco Xa La 03/6/2021  

Quận Cầu Giấy 

Phường Dịch Vọng Hậu Công ty giải pháp tòa nhà thông minh 173 Xuân Thủy 10/5/2021  

Phường Trung Hoà 
Bệnh viện Thu Cúc 216 Trần Duy Hưng  09/5/2021  

Chung cư Mandarin Garden 15/5/2021  

Phường Nghĩa Đô Đường 800 A 26/5/2021  

Phường Quan Hoa Ngõ 68 Cầu Giấy 25/5/2021  

Quận Long Biên Phường Phúc Lợi Ngõ 83 16/5/2021  

Quận Tây Hồ Phường Quảng An Khách sạn Fraser Suites ở số 51 đường Xuân Diệu 29/5/2021  



27 

 

 

TT 
TỈNH HUYỆN XÃ 

THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc KBYT bắt buộc 

+ TDSK 14 ngày Cách ly tại nhà Cách ly tập trung 

Huyện  

Thạch Thất 

Xã Lại Thượng Thôn Hoàng Xá 15/5/2021  

Xã Kim Quan Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất 15/5/2021  

__________ 

 

 


